
       SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   BỆNH VIỆN PHỔI NINH THUẬN                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số:       /BVPNT                                         Khánh Hòa, ngày      tháng      năm 2026
V/v xin báo giá mua vật tư cho  xét nghiệm 

Xpert, Mantoux và nuôi cấy năm 2026

                         Kính gửi:  Quý công ty

Hiện nay bệnh viện cần mua vật tư cho xét nghiệm Xpert, Mantoux và nuôi cấy năm

2026 cần tham khảo báo giá của các Quý Công ty. Kính đề nghị Quý Công ty tham khảo và

căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm để tham gia báo giá các mục như sau. Nội dung báo giá

thể hiện theo bảng sau:

STT Tên dịch vụ
Đơn vị

tính

Số

lượng
Đơn giá

Thành

tiền

1 Phích vac xin Cái  4

2 Bơm kim tiêm nhựa 1ml có vạch Cái  7.350

3 Bông thấm nước CẮT miếng Bị  81

4 Găng tay y tế không bột Đôi 17.000

5 Cồn 70 độ Chai  647

6 Hộp đựng chất thải sắc nhọn Cái  117

7 Pence gắp bông Cái  22

8 Hộp inox chữ nhật Cái  22

9 Hộp inox đựng bông gòn khô Cái  22

10 Kéo inox Cái  22

11 Presept 2.5g Viên  4.300

12 Bông y tế (kg) Kg  10

13 Pipet hút bệnh phẩm tiệt trùng 3ml Cái  4.200

14 DD sát khuẩn tay nhanh Chai  270



15 Khẩu trang y tế Hộp  366

16 Mũ giấy Cái  3.300

17 Ống Falcon Cái  9.000

18 Giá để ống Falcon Cái  72

19 Khay inox Cái  10

20 Bình tam giác có nắp 100ml Cái  20

21 Bình định mức 2000ml Cái  5

22 Bình định mức 1000ml Cái  5

23 Cốc có mỏ 2000ml Cái  5

24 Lọ đựng bệnh phẩm Cái  300

25 Lam kính đầu mờ Hộp  60

26 Pipet tự động (500- 1000μl) Cái  1

* Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, các chi phí liên quan khác

Quý Công ty vui lòng gửi lại Báo giá cho Bệnh viện phổi Ninh Thuận chậm nhất ngày

18/05/2026. Sau ngày này, Bệnh viện phổi Ninh Thuận không nhận được Báo giá của Công

ty thì xem như Công ty không tham gia cung cấp Báo giá.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Nơi nhận:                                                                              GIÁM ĐỐC
- Như trên;

- Lưu VT, KD.

                                                                                             Trần Trọng Danh
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